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40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH 

Câu 1: Thành phần lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là: 

A. tư sản và quý tộc phong kiến. 

B. quý tộc mới và giai cấp tư sản. 

C. giai cấp tư sản và nông dân. 

D. giai cấp công nhân. 

Câu 2: Vì sao cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Nê-đéc-lan có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản 

đầu tiên của thế giới? 

A. Cuộc cách mạng đánh bại chủ nghĩa tư bản Tây Ban Nha. 

B. Cách mạng thắng lợi, giai cấp tư sản lên nắm chính quyền. 

C. Cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa tư bản được thiết lập và phát triển ở Hà Lan. 

D. Cách mạng đã đánh bại chế độ phong kiến Hà Lan. 

Câu 3: Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội 

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ 

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ 

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới 

D. Giữa quý tộc mới với tư sản 

Câu 4: Cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi đã mở ra thời kì mới trong lịch sử nhân loại, đó là thời kì: 

A. lịch sử thế giới cận đại 

B. lịch sử thế giới cổ - trung đại. 

C. lịch sử thể giới hiện đại 

D. lịch sử của giai cấp tư sản thế giới. 

Câu 5: Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là: 

A. cuộc nội chiến. 

B. cuộc cách mạng giải phóng giai cấp. 
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C. cuộc cách mạng tư sản 

D. cuộc đầu tranh bảo vệ độc lập. 

Câu 6: Cho các sự kiện: 

Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập của "Các tỉnh Liên Hiệp". 

Quân đội Tây Ban Nha tấn công giết chết 8000 người, phá hủy một trung tâm thương mại. 

Hội nghị U-trếch gồm đại biểu các tỉnh miền Bắc họp tuyên bố thành lập Các tỉnh Liên Hiệp". 

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian. 

A. 2, 1, 3. 

B. 2, 3, 1. 

C. 3, 1, 2. 

D. 3, 2, 1. 

Câu 7: Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là tầng lớp như thế nào? 

A. Địa chủ quý tộc, chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa. 

B. Quý tộc giàu có muốn trở thành tư sản. 

C. Quý tộc tư sản hóa. 

D. Có điều kiện phát triển kinh tế. 

Câu 8: Đỉnh cao của Cách mạng tư sản Anh gắn với sự kiện nào? 

A. Năm 1653, nền độc tài được thiết lập do Crôm-Ôen đứng đầu. 

B. Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiền được xác lập. 

C. Sác-lơ I bị xử tử, nền Cộng hoà Anh được thiết lập. 

D. Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội. 

Câu 9: Đầu thế kỉ XVI, giai cấp tư sản Nê-đéc-lan bị cản trở bởi ách thống trị của thực dân: 

A. Bồ Đào Nha. 

B. Tây Ban Nha. 

C. Anh. 
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D. Pháp. 

Câu 10: Cuộc Cách mạng Nê-đéc-lan bắt đầu nổ ra vào thời gian: 

A. tháng 7 năm 1566 

B. tháng 6 năm 1567. 

C. tháng 8 năm 1566 

D. tháng 8 năm 1567. 

Câu 11: Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1640 đến năm 1648 

B. Từ năm 1642 đến năm 1648 

C. Từ năm 1642 đến năm 1653 

D. Từ năm 1640 đến năm 1688 

Câu 12: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là 

A. Lật đổ chế độ phong kiến 

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn 

C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản 

D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến 

Câu 13: Cho các sự kiện: 

Quân khởi nghĩa đã làm chủ các tỉnh phía bắc. 

Hiệp định đình chiến giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được kí kết. 

Vua Tây Ban Nha Phi-líp II bị phế truất. 

Nền độc lập Hà Lan được chính thức công nhận. 

Sự kiện nào diễn ra năm 16482 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 
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D. 4. 

Câu 14: Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra vào thời gian nào? 

A. Từ năm 1640 đến 1648. 

B. Từ năm 1642 đến 1649. 

C. Từ năm 1642 đến 1648. 

D. Từ năm 1640 đến 1658. 

Câu 15: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là 

A. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới 

B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

C. Báo hiệu thời đại của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của chế độ phong kiến 

D. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới 

Câu 16: Mâu thuẫn trong xã hội nước Anh trước khi cách mạng bùng nô là mâu thuẫn giữa: 

A. các thế lực quý tộc phong kiến với nông dân. 

B. tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động. 

C. quý tộc mới và quỹ tộc cũ. 

D. các thế lực phong kiến và nhân dân. 

Câu 17: Cuộc Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao năm 1649 vì: 

A. Đã xử tử vua Sác-lơ I, nền cộng hòa được thiệt lập ở Anh 

B. Quốc hội tiễn hành chính biến, thiệt lập chế độ quân chủ lập hiến Ở Anh 

C. Nền độc tài được thiết lập ở Anh. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 18: Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật? 

A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún 

B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh 

C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp 
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D. Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp 

Câu 19: Kết cục cuối cùng của Cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì: 

A. Quốc hội tiến hành chính biến. 

B. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh. 

C. nên cộng hoà được thiết lập ở Anh. 

D. Crôm-oen phải tự sát. 

Câu 20: Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một 

nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân 

đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu” 

A. Ôlivơ Crômoen 

B. Ôlivơ Risa 

C. Sáclơ Máchiến tranhin 

D. Vinhem Ôrangiơ 

Câu 21: Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng tư sản Anh. 

B. Cách mạng tư sản Pháp. 

C. Cách mạng tư sản Đức. 

D. Cách mạng tư sản Hà Lan. 

Câu 22: Đầu thế kỉ XVII, ở Anh, Sác-lơ I dựa vào quý tộc và Giáo hội thực hiện nhiều chính sách cản trở 

sự phát triển của: 

A. quý tộc mới. 

B. giai cấp tư sản. 

C. các tầng lớp nhân dân. 

D. kinh tế tư bản chủ nghĩa và sự làm giàu của tư sản, quý tộc mới. 

Câu 23: Đến thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan chịu Sự thống trị của Vương triều nào? 
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A. Vương triểu Bồ Đào Nha. 

B. Vương triều Tây Ban Nha. 

C. Vương triều Áo. 

D. Vương triệu Bỉ. 

Câu 24: Đặc điểm tình hình kinh tế ở Nê-đéc-lan đầu thế ki XVI là: 

A. một trong những vùng kinh tế phong kiến phát triển nhất châu Âu. 

B. một trong những vùng kinh tế trọng điểm ở châu Âu. 

C. một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu. 

D. một vùng kinh tế có nhiều ngành nghề thủ công. 

Câu 25: Nhờ vào đâu vào thế kỉ XVI nước Anh giàu lên nhanh chóng? 

A. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương. 

B. Nhờ sự phát triển nông nghiệp. 

C. Nhờ sự phát triển các ngành thủ công nghiệp 

D. Nhờ buôn bán các mặt hàng nông sản. 

Câu 26: Động lực của Cách mạng tư sản Hà Lan là: 

A. nông dân, thợ thủ công, dân nghèo thành thị. 

B. nông dân, công nhân, binh lính. 

C. thợ thủ công và dân nghèo thành thị. 

D. nông dân, công nhân và thợ thủ công. 

Câu 27: Vua Sáclơ I bị xử tử là do 

A. Ý muốn của giai cấp tư sản 

B. Nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân 

C. Quyết định của những người đứng đầu Quốc hội 

D. Theo quy định của Hiến pháp nước Anh vì nhà vua phạm tội phản quốc 
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Câu 28: Đầu thế kỉ XVII, ở Anh sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong nông nghiệp. Đó là một 

trong các yếu tố tạo nên: 

A. mầm móng của cách mạng tư sản. 

B. sự phát triên nông nghiệp theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

C. tiền đề của cuộc cách mạng tư sản. . 

D. sự tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp. 

Câu 29: Đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây là nỗi bật nhất của sự phát triển kinh tế ở Anh? 

A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong công nghiệp. 

B. Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong nông nghiệp. 

C. Sự phát triển của ngoại thương ở vùng thuộc địa. 

D. Sự phát triển của các công trường thủ công. 

Câu 30: Từ năm 1642 đến năm 1648, ở Anh diễn ra sự kiện lịch sử gì? 

A. Vua Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội. 

B. Vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội tăng thuế. 

C. Quốc hội tiên hành chính biến, thiết lệp chế độ quân chủ lập hiến ở Anh. 

D. Diễn ra cuộc nội chiến. 

Câu 31: Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để 

A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy 

B. Thông qua những chính sách cải cách 

C. Thông qua những chính sách cải cách mới về chính trị quân sự 

D. Phê chuẩn nội các mới 

Câu 32: Vua Sác-lơ I bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập ở Anh đã đưa cách mạng tư sản 

A. Cách mạng tư sản Anh kết thúc. 

B. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao. 

C. Nền độc tài được thiết lập ở Anh. 
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D. Crôm-oen qua đời. 

Câu 33: Cách mạng tư sản Hà Lan vừa là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc cách 

mạng tư sản vì: 

A. chống bọn xâm lược Tây Ban Nha, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

B. cuộc cách mạng chống phong kiến Tây Ban Nha và chống phong kiến Hà Lan. 

C. động lực của cách mạng là đông đảo quần chúng nhân dân. 

D. lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản. 

Câu 34: Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm 

cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là 

A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới 

B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì 

C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp 

D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè 

Câu 35: Thắng lợi của Cách mạng tư sản Hà Lan đã mở ra một thời đại mới, đó là thời đại gì? 

A. Hình thành chủ nghĩa đế quốc. 

B. Suy vong của chế độ phong kiến. 

C. Các cuộc cách mạng tư sản và bước đầu suy vong của chế độ phong kiến. 

D. Thắng lợi của cách mạng tư sản ở Châu Âu 

Câu 36: Cuộc cách mạng Nêđéclan bùng nổ vào thời gian nào? 

A. Năm 1565       

B. Năm 1566 

C. Năm 1568       

D. Năm 1570 

Câu 37: Ý nào không phản ánh đúng tình hình chiến tranh không ổn định ở Anh từ sau khi trở thành 

nước cộng hòa? 

A. Thiết lập chế độ Bảo hộ công 
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B. Thiết lập chế độ độc tài quân sự 

C. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 

D. Thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa 

Câu 38: Điểm giống nhau giữa Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh là: 

A. có sự phối hợp của Giáo hội Ki-tô. 

B. chịu sự tác động của tôn giáo. 

C. mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

D. mục tiêu là giải phóng dân tộc. 

Câu 39: Một trong những điểm khác nhau của Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh là: 

A. thiết lập nền cộng hòa. 

B. mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

C. đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền. 

D. chưa tiêu diệt tận gốc chế độ phong kiến. 

Câu 40: Hãy sắp xếp các sự kiện sau về cách mạng tư sản Anh theo đúng trình tự thời gian: 

Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến; 

Sac lơ I tuyên chiến với Quốc hội; 

Anh trở thành nước cộng hòa; 

Thiết lập chế độ độc tài quân sự. 

A. 3, 2, 1, 4 

B. 2, 3, 4, 1 

C. 1, 2, 3, 4 

D. 2, 3, 1, 4 
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ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B C A A C B A C B C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B D D C D B A C B A 

Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Đáp án D D B C A A B C B D 

Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Đáp án A B A C C B A C A B 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

